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 Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định 

hướng đến năm 2045; Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 26/8/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương. 

  UBND xã Phượng Tiến ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

  I. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU 

  1. Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của UBND xã, gắn 

trực tiếp với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

 2. Lấy người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các tổ chức trên địa bàn làm 

trung tâm; ưu tiên các nội dung thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp điều kiện nông 

thôn, miền núi; bảo đảm người dân ở các thôn đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng 

dịch vụ số. 

 3. Triển khai đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tận dụng tối đa các 

nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống dùng chung do Trung ương, tỉnh cung cấp; 

không đầu tư trùng lặp, dàn trải. 

 4. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; các nhiệm vụ cụ thể 

phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản 

phẩm, rõ thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, đánh giá bằng kết quả thực chất. 

 5. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật 

nhà nước trong toàn bộ quá trình triển khai. 

 II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

  Đến năm 2030, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong hoạt động quản 

lý, điều hành của UBND xã và từng bước lan tỏa đến cộng đồng; hình thành 
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phương thức làm việc dựa trên dữ liệu, tăng tỷ lệ xử lý công việc trên môi trường 

điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công, kỹ năng số của cán bộ và người dân; 

thúc đẩy thanh toán số, thương mại điện tử, ứng dụng số trong giáo dục, y tế, nông 

nghiệp và đời sống xã hội. 

 2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

 1. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được 

số hóa theo quy định; tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. 

 2. Phấn đấu 99% người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; duy trì hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn hạn chế kỹ năng số. 

 3. 100% cán bộ, công chức và người lao động thuộc UBND xã sử dụng hiệu 

quả các nền tảng số dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành; thực hiện gửi, nhận 

văn bản điện tử và ký số theo quy định. 

 4. 100% cán bộ, công chức có hồ sơ điện tử theo quy định; dữ liệu chuyên 

ngành thuộc phạm vi xã quản lý được rà soát, làm sạch, cập nhật thường xuyên. 

 5. 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng số; khi nền tảng trợ lý AI công vụ được cấp có thẩm quyền triển khai, 100% 

cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng được cấp tài khoản và được đào tạo, 

hướng dẫn sử dụng. 

 6. Phối hợp doanh nghiệp viễn thông phấn đấu hạ tầng băng rộng cáp quang 

có khả năng tiếp cận tới 100% hộ gia đình; rà soát, đề xuất khắc phục khu vực sóng 

yếu, chất lượng kết nối thấp. 

 7. Phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ để tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản 

giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt tối thiểu 95%; người từ 18 

tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%. 

 8. Phối hợp ngành y tế phấn đấu tỷ lệ người dân được lập, cập nhật sổ sức 

khỏe điện tử đạt 100% theo lộ trình và hướng dẫn của ngành y tế. 

 9. Duy trì, củng cố hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; triển 

khai phong trào “Bình dân học vụ số”, ưu tiên người cao tuổi, người dân vùng khó 

khăn và nhóm còn hạn chế kỹ năng số. 

 10. Hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn từng bước 

ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, 

truy xuất nguồn gốc, tên miền quốc gia “.vn” và các nền tảng số phù hợp. 

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 1. Hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả chính quyền số 

 - Rà soát các quy chế, quy trình nội bộ có liên quan đến chuyển đổi số; kịp 

thời kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 
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 - Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình xử lý công việc, biểu mẫu, chế độ báo 

cáo; lập hồ sơ công việc điện tử, ký số, lưu trữ điện tử đúng quy định. 

 - Thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng 

giảm giấy tờ, khai thác dữ liệu đã có; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông 

tin đã được cơ quan nhà nước khai thác hợp pháp từ cơ sở dữ liệu. 

 - Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí lực lượng tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến và sử dụng định danh điện tử. 

 2. Phát triển, khai thác hạ tầng số 

 - Rà soát mạng nội bộ, đường truyền số liệu chuyên dùng, máy tính và thiết bị 

phục vụ công vụ; ưu tiên khắc phục thiết bị không đáp ứng yêu cầu an toàn, hiệu năng. 

 - Phối hợp doanh nghiệp viễn thông rà soát chất lượng phủ sóng, cáp quang 

tại 13 thôn; khu vực kết nối yếu để đề nghị nâng cấp. 

 - Khi đầu tư, sửa chữa hạ tầng thiết yếu thuộc thẩm quyền, nghiên cứu khả 

năng tích hợp các giải pháp số, cảm biến, giám sát phù hợp, bảo đảm hiệu quả và 

tránh đầu tư trùng lặp. 

 3. Phát triển dữ liệu số, nền tảng số và ứng dụng AI 

 - Rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu thuộc các lĩnh vực dân cư, 

đất đai, an sinh xã hội, trẻ em, lao động, giáo dục, y tế và các dữ liệu chuyên ngành 

theo phân cấp; bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. 

 - Khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh; thực hiện kết nối, 

chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

 - Việc khai thác, sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo phải tuân thủ quy định 

của pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà 

nước; không nhập, tải lên hoặc cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước, dữ 

liệu cá nhân hoặc thông tin thuộc diện hạn chế xử lý cho hệ thống AI khi chưa đáp 

ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

 - Phối hợp triển khai các nền tảng truy xuất nguồn gốc, dữ liệu sản phẩm 

nông nghiệp và các nền tảng số phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với 

thế mạnh địa phương. 

 4. Phát triển nhân lực số và xã hội số 

 - Tổ chức hoặc cử 100% cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về 

chuyển đổi số, AI, dữ liệu, an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng nền tảng số. 

 - Củng cố, nâng cao hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; giao 

nhiệm vụ hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, chữ 

ký số cá nhân, thanh toán số và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến. 
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 - Triển khai “Bình dân học vụ số” bằng hình thức linh hoạt tại các thôn, các 

cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể; ưu tiên hướng dẫn theo tình huống thực tế, cầm tay 

chỉ việc. 

 - Phối hợp các trường học triển khai giáo dục kỹ năng số, STEM/STEAM, an 

toàn trên môi trường mạng; tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi 

trường số. 

 5. Thúc đẩy kinh tế số 

 - Tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sử dụng 

thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý và 

kênh bán hàng trực tuyến. 

 - Phối hợp hướng dẫn các chủ thể sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, 

đặc sản địa phương xây dựng hiện diện số, truy xuất nguồn gốc, quảng bá trên các 

nền tảng phù hợp. 

 - Khuyến khích cơ sở kinh doanh sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, website, 

email và các dịch vụ số nhằm nâng cao mức độ tin cậy, mở rộng thị trường. 

 6. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

 - Thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, 

quản lý tài khoản, mật khẩu, chữ ký số và thiết bị công vụ. 

 - Thường xuyên cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu; rà soát nguy cơ mất an 

toàn thông tin; kịp thời phối hợp cơ quan chuyên môn xử lý sự cố. 

 - Tăng cường tuyên truyền nhận diện lừa đảo trực tuyến, mã độc, giả mạo tài 

khoản, đường dẫn độc hại; phổ biến kỹ năng an toàn số cho cán bộ và Nhân dân. 

  IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo 

phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ có liên 

quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

 2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí phải đúng quy định, tiết kiệm, 

hiệu quả; ưu tiên nhiệm vụ thiết thực, dùng chung, có khả năng tạo tác động trực 

tiếp đến chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý của địa phương. 

3. Đối với các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư, mua sắm 

tài sản, trang thiết bị, phần mềm hoặc thuê dịch vụ công nghệ số, chỉ tổ chức thực 

hiện sau khi nhiệm vụ và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt; việc 

đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đấu thầu, quản lý sử dụng tài sản công và các 

quy định pháp luật có liên quan. 
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 4. Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, sự tham gia của 

doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số, ngân hàng và các tổ chức trong hỗ trợ phổ 

cập kỹ năng số, chữ ký số, thanh toán số và hạ tầng kết nối. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

 Là đầu mối tham mưu UBND xã theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch; phối 

hợp hướng dẫn chuyển đổi số, kỹ năng số, tuyên truyền, hoạt động Tổ công nghệ số 

cộng đồng; tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc và tham mưu báo cáo Uỷ ban 

nhân dân xã và cấp trên theo quy định. 

 2. Văn phòng HĐND và UBND xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác dữ 

liệu, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; chuẩn hóa quy trình xử lý văn 

bản, hồ sơ công việc điện tử; theo dõi mức độ hài lòng của người dân, tổ chức. 

 3. Phòng Kinh tế 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu UBND xã tổng hợp nhu cầu, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo khả năng ngân sách, phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật. 

 Phối hợp triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp, thương mại, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã; tuyên truyền thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, thanh 

toán số; phối hợp rà soát hạ tầng số gắn với hạ tầng thiết yếu. 

 4. Công an xã 

 Phối hợp triển khai Đề án 06, định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư; 

tuyên truyền an ninh, an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn phòng ngừa lừa 

đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

 5. Các trường học, Trạm Y tế và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

 Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực; phối hợp cập nhật 

dữ liệu chuyên ngành, sổ sức khỏe điện tử, kỹ năng số, giáo dục STEM/STEAM và 

an toàn số. 

 6. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

 Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia 

chuyển đổi số, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến, Bình dân học vụ số; phản 

ánh khó khăn từ cơ sở. 
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 7. Trưởng các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng 

 Tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng; trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch 

vụ số; rà soát nhu cầu, khó khăn về sóng, Internet và kỹ năng số; định kỳ phản ánh 

kết quả về UBND xã. 

 Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện; định kỳ 

hằng năm tổng hợp kết quả gửi UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trước 

ngày 05/12 để tổng hợp, báo cáo cấp trên trước ngày 15/12; báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai 

đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn xã Phượng Tiến. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản 

ánh về UBND xã để xem xét, chỉ đạo hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- 13 thôn trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

La Thị Huế 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

THEO NGUYÊN TẮC “6 RÕ” 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND xã Phượng Tiến) 

 

Stt Nhiệm vụ (rõ việc) 
Chủ trì (rõ 

người) 
Phối hợp Thời gian 

Trách nhiệm / thẩm 

quyền 
Sản phẩm, kết quả 

1 

Rà soát, chuẩn hóa quy 

trình xử lý công việc, 

hồ sơ điện tử, ký số, 

lưu trữ số. 

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã 

Các phòng 

chuyên môn 
2026-2030 

Tham mưu UBND xã; 

thực hiện trong phạm vi 

thẩm quyền, kiến nghị 

cấp trên nội dung vượt 

thẩm quyền. 

Quy trình được 

chuẩn hóa; hồ sơ 

công việc điện tử 

được lập, ký số, lưu 

trữ theo quy định. 

2 

Số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC; tăng 

tái sử dụng dữ liệu. 

Trung tâm Phục 

vụ HCC 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Thường 

xuyên 

Tổ chức thực hiện, theo 

dõi tỷ lệ số hóa và chất 

lượng phục vụ. 

100% hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc 

thẩm quyền được số 

hóa theo quy định; 

báo cáo tỷ lệ định kỳ. 

3 

Hỗ trợ dịch vụ công 

trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, VNeID. 

Trung tâm Phục 

vụ HCC 

Công an xã; 

Tổ CNSCĐ 
2026-2030 

Hướng dẫn người dân, 

tổng hợp khó khăn; 

không yêu cầu khai lại 

dữ liệu đã có khi hệ 

thống cho phép khai 

thác. 

Tăng hồ sơ trực 

tuyến; mức hài lòng 

phấn đấu đạt 99%. 

4 

Rà soát hạ tầng mạng, 

thiết bị CNTT của 

UBND xã. 

Văn phòng 

HĐND và UBND 

xã 

Phòng VH-

XH; đơn vị 

viễn thông 

Hằng năm 

Đề xuất sửa chữa, thay 

thế, nâng cấp theo phân 

cấp và khả năng ngân 

sách. 

Danh mục hiện 

trạng, nhu cầu nâng 

cấp; hạ tầng hoạt 

động ổn định. 
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Stt Nhiệm vụ (rõ việc) 
Chủ trì (rõ 

người) 
Phối hợp Thời gian 

Trách nhiệm / thẩm 

quyền 
Sản phẩm, kết quả 

5 

Rà soát vùng lõm sóng, 

chất lượng cáp quang 

tại 13 thôn. 

Phòng VH-XH 

Trưởng thôn; 

doanh nghiệp 

viễn thông 

Hằng năm 

Tổng hợp hiện trạng, đề 

nghị doanh nghiệp/cơ 

quan có thẩm quyền xử 

lý. 

Danh sách điểm 

yếu/lõm sóng; 

phương án phối hợp 

khắc phục. 

6 

Rà soát, làm sạch, cập 

nhật dữ liệu chuyên 

ngành thuộc phạm vi 

xã. 

Các bộ phận 

chuyên môn 

Công an xã; 

Phòng VH-XH 

Thường 

xuyên 

Chịu trách nhiệm về 

tính chính xác dữ liệu 

lĩnh vực phụ trách. 

Dữ liệu đúng, đủ, 

sạch, sống; báo cáo 

kết quả làm sạch. 

7 

Triển khai sử dụng nền 

tảng số dùng chung, trợ 

lý AI công vụ khi được 

cấp có thẩm quyền triển 

khai. 

Phòng VH-XH 
Văn phòng; 

các bộ phận 
2026-2030 

Hướng dẫn sử dụng 

đúng quy định; bảo 

đảm an toàn dữ liệu. 

100% CBCC được 

hướng dẫn/tập huấn; 

tài khoản được khai 

thác hiệu quả. 

8 

Bồi dưỡng kỹ năng số, 

kỹ năng sử dụng AI cho 

cán bộ, công chức 

Phòng VH-XH 

Các cơ quan 

chuyên môn 

cấp trên 

Hằng năm 

Lập nhu cầu, cử cán bộ 

tham gia, theo dõi kết 

quả. 

100% CBCC được 

cập nhật kiến thức, 

kỹ năng số. 

9 

Tuyên truyền, bồi 

dưỡng kỹ năng bảo 

đảm an toàn, an ninh 

trên môi trường mạng 

Công an xã 

Các cơ quan, 

đơn vị phối 

hợp theo chức 

năng, nhiệm 

vụ được giao 

Hằng năm 

Lập nhu cầu, cử cán bộ 

tham gia, theo dõi kết 

quả. 

100% cán bộ, công 

chức được tuyên 

truyền, bồi dưỡng 

hoặc cập nhật kiến 

thức, kỹ năng bảo 

đảm an toàn, an ninh 

trên môi trường 

mạng. 

10 
Triển khai Bình dân 

học vụ số và hỗ trợ kỹ 
Phòng VH-XH 

MTTQ, đoàn 

thể; 13 thôn; 
2026-2030 

Xây dựng nội dung phù 

hợp từng nhóm; tổ chức 

Các đợt hướng dẫn; 

người dân được hỗ 
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Stt Nhiệm vụ (rõ việc) 
Chủ trì (rõ 

người) 
Phối hợp Thời gian 

Trách nhiệm / thẩm 

quyền 
Sản phẩm, kết quả 

năng số tại cộng đồng. Tổ CNSCĐ trực tiếp tại cơ sở. trợ kỹ năng số cơ 

bản. 

11 

Củng cố, nâng cao hiệu 

quả Tổ công nghệ số 

cộng đồng. 

Phòng VH-XH  

Trưởng thôn; 

MTTQ, đoàn 

thể 

Hằng năm 

Rà soát thành viên, giao 

nhiệm vụ, kiểm tra hoạt 

động. 

Tổ CNSCĐ hoạt 

động thực chất tại 

các thôn; báo cáo kết 

quả. 

12 

Tuyên truyền, hỗ trợ 

chữ ký số/chữ ký điện 

tử cá nhân. 

Phòng VH-XH 

Công an xã; 

doanh nghiệp 

cung cấp dịch 

vụ; Tổ 

CNSCĐ 

2026-2030 

Tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn đăng ký và 

sử dụng an toàn. 

Phấn đấu trên 70% 

người từ 18 tuổi trở 

lên có chữ ký số/chữ 

ký điện tử cá nhân. 

13 

Thúc đẩy tài khoản 

thanh toán, thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

Phòng Kinh tế 
Ngân hàng; 

đoàn thể; thôn 
2026-2030 

Phối hợp tuyên truyền, 

hỗ trợ mở và sử dụng 

tài khoản hợp pháp, an 

toàn. 

Phấn đấu tối thiểu 

95% người từ 15 tuổi 

trở lên có tài khoản 

giao dịch theo mục 

tiêu tỉnh. 

14 
Phối hợp triển khai sổ 

sức khỏe điện tử. 
Trạm Y tế 

Công an xã; 

các thôn 
2026-2030 

Rà soát, cập nhật dữ 

liệu theo hướng dẫn 

ngành y tế. 

Phấn đấu tỷ lệ người 

dân được lập, cập 

nhật sổ sức khỏe 

điện tử đạt 100% 

theo lộ trình và 

hướng dẫn của ngành 

y tế. 

15 

Hỗ trợ hộ kinh doanh, 

HTX, cơ sở sản xuất 

chuyển đổi số. 

Phòng Kinh tế 

Phòng VH-

XH; doanh 

nghiệp; thôn 

2026-2030 

Tuyên truyền, hướng 

dẫn nền tảng số, thương 

mại điện tử, hóa đơn 

Các cơ sở được hỗ 

trợ; mô hình ứng 

dụng số phù hợp 
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Stt Nhiệm vụ (rõ việc) 
Chủ trì (rõ 

người) 
Phối hợp Thời gian 

Trách nhiệm / thẩm 

quyền 
Sản phẩm, kết quả 

điện tử, thanh toán số. được duy trì/nhân 

rộng. 

16 

Hỗ trợ sản phẩm nông 

nghiệp, OCOP ứng 

dụng truy xuất nguồn 

gốc, quảng bá số. 

Phòng Kinh tế 

Các chủ thể 

sản xuất; đơn 

vị liên quan 

2026-2030 

Lựa chọn sản phẩm phù 

hợp, hướng dẫn kết nối 

nền tảng theo chương 

trình của tỉnh. 

Sản phẩm có thông 

tin số/truy xuất 

nguồn gốc, kênh 

quảng bá phù hợp. 

17 

Tuyên truyền văn hóa 

số, phòng chống lừa 

đảo và bảo vệ dữ liệu 

cá nhân. 

Công an xã 

Phòng VH-

XH; MTTQ, 

đoàn thể; 

trường học; 

thôn 

Thường 

xuyên 

Tổ chức truyền thông, 

cảnh báo kịp thời; xử 

lý/đề xuất xử lý sự cố 

theo thẩm quyền. 

Tin, bài, buổi tuyên 

truyền; cảnh báo an 

toàn số đến người 

dân. 

18 

Triển khai kỹ năng số, 

STEM/STEAM và an 

toàn mạng trong trường 

học. 

Các trường học 

Phòng VH-

XH; Công an 

xã 

2026-2030 

Thực hiện theo hướng 

dẫn ngành giáo dục và 

điều kiện từng trường. 

Hoạt động giáo dục, 

mô hình/kế hoạch 

triển khai hằng năm. 

19 

Theo dõi, kiểm tra, 

tổng hợp báo cáo thực 

hiện Kế hoạch. 

Phòng VH-XH 
Các cơ quan, 

đơn vị 

Hằng năm, 

trước 

05/12 

Đôn đốc, tổng hợp; 

tham mưu UBND xã 

báo cáo cấp trên trước 

15/12. 

Báo cáo năm/đột 

xuất; danh mục khó 

khăn, kiến nghị và 

nhiệm vụ năm tiếp 

theo. 
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